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Số:            /2023/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày        tháng     năm 2023 
  

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND                  

ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức danh, 

số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng,       

số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố          

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ .... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của 

Chính phủ về bảo vệ dân phố; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã; 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 

xã hội bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; 

DỰ THẢO 

PA1  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=73/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thú y; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, 

bản; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân 

số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

30/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cao Bằng quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt 

động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi 

dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức danh, số lượng, 

mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 

thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia 

công việc của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 như sau: 

a) Chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã (Phụ lục I kèm theo).  

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau: 

a) Chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

xóm (Phụ lục II kèm theo). 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau: 

https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-34-2019-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-ve-can-bo-cong-chuc-cap-xa-172255-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=75/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-04-2012-tt-bnv-bo-noi-vu-73426-d1.html
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a) Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm (Phụ lục III 

kèm theo). 

4. Sửa đổi, bổ sung tiết 1 điểm a khoản 4 như sau: 

a) Cán bộ, công chức cấp xã: kiêm nhiệm không quá 01 chức danh người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 

60% mức phụ cấp của chức danh đó. Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính 

đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ 

họp thứ ..... thông qua ngày .. tháng ... năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày .. 

tháng .. năm 2023./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy,  HĐND, UBND các huyện, 

thành phố; 

- Trung tâm Thông tin, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

............................. 
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Phụ lục I 

 

CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2023/NQ-HĐND ngày     / /2023                     

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

Đơn vị tính: theo mức lương cơ sở                                                                     

Số 

TT 
Chức danh Mức phụ cấp hằng tháng 

  Loại 1 Loại 2 Loại 3 

1 Trưởng ban Bảo vệ dân phố  0,6 

2 Phó Chỉ huy trưởng quân sự 1,2 1,15 1,1 

3 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc 1,1 1,0 0,98 

4 Nhân viên thú y, khuyến nông 1,25 1,15 1,05 

5 Phụ trách Văn phòng Đảng ủy 1,25 1,15 1,05 

6 Chủ tịch Hội người cao tuổi 1,0 0,98 0,96 

7 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1,0 0,98 0,96 

8 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 1,0 0,98 0,96 

9 Phó Chủ tịch Hội Nông dân  1,0 0,98 0,96 

10 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 1,0 0,98 0,96 

11 Phó Bí thư Đoàn thanh niên 1,0 0,98 0,96 

12 Phụ trách công tác tổ chức Đảng 1,0 0,98 0,96 

13 Phụ trách Tuyên giáo dân vận 1,0 0,98 0,96 

14 Phụ trách Dân số, Kế hoạch hóa gia đình 1,0 0,98 0,96 
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Phụ lục II 

CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG 

KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /2023/NQ-HĐND ngày     //2023                       

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)  

                              

Đơn vị tính: theo mức lương cơ sở                                                                     

STT 
Chức danh người hoạt động không 

chuyên trách 

Mức phụ cấp hằng tháng  

Xóm thuộc 

xã trọng 

điểm, thuộc 

xã biên giới  

Xóm, tổ dân 

phố thuộc 

các xã còn lại 

1 Bí thư chi bộ 1,3  1,2 

2 Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố 1,3 1,2 

3 Trưởng ban Công tác Mặt trận 0,7 0,6 
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Phụ lục III 

MỨC BỒI DƯỠNG  ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC 

CỦA XÓM, TỔ DÂN PHỐ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2023/NQ-HĐND ngày     /..../2023                         

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

Đơn vị tính: theo mức lương cơ sở  

STT 
Người trực tiếp  

tham gia công việc của xóm, tổ dân phố 

 

Mức bồi dưỡng 

hằng tháng 

Xóm thuộc 

xã trọng 

điểm, 

thuộc xã 

biên giới  

Xóm, tổ 

dân phố 

thuộc các 

xã còn lại 

1 

Công an viên (ở xã, thị trấn) 0,7 0,6 

Tổ trưởng Bảo vệ dân phố (ở phường) 0,4 

Tổ viên Bảo vệ dân phố (ở phường) 0,35 

2 Thôn đội trưởng 0,62 

3 

Nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản kiêm Cộng tác 

viên dân số KHHGĐ ở các xã vùng đặc biệt khó 

khăn 

 

0,6 

Nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản kiêm Cộng tác 

viên dân số KHHGĐ ở các xóm còn lại 
0,4 

Cộng tác viên dân số ở tổ dân phố (thuộc phường) 0,1 

4 Chi hội trưởng Hội Phụ nữ 0,2 

5 Chi hội trưởng Hội Nông dân 0,2 

6 Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh 0,2 

7 Bí thư chi đoàn 0,2 

 

 

 


